
TRẦN THỊ THÚY VÂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÁNH

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

3.85.02.05.0CÐ TH 16A19/05/1997AnhLê Đức03061610031

0.00.00.60.0CÐ TH 16A03/05/1997AnhLê Minh03061610042

5.77.03.110.0CÐ TH 16A18/11/1998BảoMạch Gia03061610073

5.35.04.98.0CÐ TH 16A02/08/1998BìnhVõ Duy03061610114

6.37.04.610.0CÐ TH 16A23/07/1998CẩnNguyễn Tài03061610125

4.55.04.33.0CÐ TH 16A03/11/1997ChuyênNguyễn Đức03061610146

3.22.04.25.0CÐ TH 16A05/07/1998CườngTrần Quốc03061610177

6.07.04.57.0CÐ TH 16A06/11/1998ĐôngNgô Văn03061610288

6.78.04.310.0CÐ TH 16A03/06/1998ĐộTrần Văn03061610299

7.28.05.610.0CÐ TH 16A21/08/1998ĐủLê Thân Trần030616103010

6.88.04.510.0CÐ TH 16A21/09/1998GiangLê Trịnh Trường030616103511

4.96.03.45.0CÐ TH 16A05/06/1998HiểnLê Trần Thế030616104112

3.44.01.87.0CÐ TH 16A30/04/1998HiệuNguyễn Hữu030616104513

5.96.04.810.0CÐ TH 16A30/06/1998HoàngHuỳnh Việt030616104614

5.56.04.67.0CÐ TH 16A14/12/1998HùngNguyễn Hửu030616105115

3.810.0CÐ TH 16A23/12/1998KhanhNguyễn Hoài030616105216

4.24.04.25.0CÐ TH 16A25/01/1998LamTrần Quang Nhật030616105617

6.56.06.310.0CÐ TH 16A06/03/1998NghĩaDương Hoàng Minh030616106918

4.95.03.410.0CÐ TH 16A18/10/1998NghĩaTrần Minh030616107019

3.94.03.65.0CÐ TH 16A03/07/1998NhânNguyễn Thành030616107120

4.14.03.47.0CÐ TH 16A04/06/1998NhânNguyễn Thành030616107221

5.14.06.07.0CÐ TH 16A23/06/1997TâmHồ Nhựt030616109222

2.07.0CÐ TH 16A17/07/1998TháiTrần Phương030616109823

4.55.04.23.0CÐ TH 16A21/09/1998TriếtTrương Minh030616111324

6.36.05.710.0CÐ TH 16A29/01/1998TrungDương Hoàn Quất030616111625

6.07.04.57.0CÐ TH 16A02/10/1998YênVũ Bình030616113326

H.Ghép -
CÐTH14C5.76.04.210.0CÐ TH 14C23/10/1996HiềnHồ Đình030614121827

H.Ghép -
CÐTH15C4.74.04.210.0CÐ TH 15C08/01/96SangKiều Thái030615128428

5.05.04.67.0CÐ TH 16C22/10/1998BằngLê Nguyễn Anh030616126829

6.08.03.27.0CÐ TH 16C18/03/1998DuyÔ Ngọc030616127330

3.53.02.610.0CÐ TH 16C27/07/1998DũngNguyễn Chí030616127631

6.78.04.97.0CÐ TH 16C04/03/1998ĐạtNguyễn Vũ Thành030616127832

5.67.03.67.0CÐ TH 16C15/11/1997ĐạtNguyễn Minh030616128033
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GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

6.26.06.08.0CÐ TH 16C25/08/1997ĐạtNguyễn Thành030616128134

4.510.0CÐ TH 16C20/03/1998ĐiềnLý Nguyễn Bảo030616128435

4.96.03.65.0CÐ TH 16C25/05/1998ĐứcTrần030616128736

6.88.04.610.0CÐ TH 16C06/07/1998HoàngHồ Đăng030616129337

4.45.03.07.0CÐ TH 16C09/06/1998HuyLữ Quốc030616129638

5.36.03.210.0CÐ TH 16C10/10/1997HưỡngNguyễn Minh030616130139

6.98.04.810.0CÐ TH 16C21/01/1997KhangLê Huy030616130240

6.16.05.310.0CÐ TH 16C08/04/1998LâmPhạm Trần Phi030616130641

5.86.05.27.0CÐ TH 16C28/03/1995LợiPhạm Khắc030616131242

5.56.04.57.0CÐ TH 16C01/01/1998MinhDương Văn030616131443

6.87.05.810.0CÐ TH 16C19/09/1998MinhLê Công030616131544

4.64.04.87.0CÐ TH 16C04/04/1998NghĩaPhạm Văn030616132545

6.88.04.510.0CÐ TH 16C12/03/1998NghịLê Công030616132646

4.74.04.97.0CÐ TH 16C23/09/1998NhảLê Thanh030616132847

5.76.04.210.0CÐ TH 16C23/02/1998QuangNguyễn Minh030616134448

5.97.04.27.0CÐ TH 16C09/06/1998ThànhPhan Trần Hưng030616135249

5.05.04.67.0CÐ TH 16C02/11/1998ThànhPhạm Công030616135350

5.45.04.810.0CÐ TH 16C12/06/1998ThànhTrần Đức030616135451

6.69.02.810.0CÐ TH 16C21/12/1997ThiênHà Thạch030616135652

4.04.03.85.0CÐ TH 16C24/10/1998ThiệnHuỳnh Phước030616135853

6.07.04.47.0CÐ TH 16C18/01/1998ThịnhDương Đức030616135954

5.66.04.010.0CÐ TH 16C14/11/1998ThịnhNguyễn Văn030616136255

3.810.0CÐ TH 16C25/10/1998ThuậnVõ Minh030616136656

4.510.0CÐ TH 16C20/06/1998TiếnNguyễn Văn030616136957

5.77.0CÐ TH 16C10/10/1998TiếnTrần Thanh030616137158

4.54.04.67.0CÐ TH 16C19/08/1998ToànNguyễn Kim030616137259

5.66.04.110.0CÐ TH 16C05/12/1998TuấnLê030616137960

H.Ghép -
CÐTH15B5.46.04.27.0CÐ TH 15B25/02/97AnHuỳnh Khánh030615111161
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